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NHÓM B ỆNH  CÁC B ỆNH HI ỂM NGHÈO TH Ể NHẸ CÁC B ỆNH HI ỂM NGHÈO NGHIÊM TR ỌNG 

BỆNH UNG THƯ/LOẠN SẢN TỦY HAY XƠ HÓA TỦY 
XƯƠNG 

1. Bệnh ung thư giai đo ạn sớm 
2. Hội ch ứng lo ạn s ản t ủy hay xơ hóa t ủy 

xương  

1. Bệnh ung thư nghiêm tr ọng  

BỆNH CỦA ĐỘNG MẠCH VÀNH/ĐIỀU TRỊ CAN THIỆP 
MẠCH VÀNH/ĐẶT MÁY ĐIỀU TRỊ RỐI LOẠN NHỊP 
TIM 

3. Thủ thuật nong m ạch vành ho ặc can thiệp 
mạch vành qua da (PCI) đ ể điều trị bệnh lý 
hai động m ạch vành  

4. Đặt máy khử rung tim  
5. Đặt máy tạo nh ịp tim 

2. Nhồi máu cơ tim cấp diện rộng  
3. Bệnh động m ạch vành n ặng  
4. Phẫu thuật bắc cầu động m ạch vành  

PHẪU THUẬT ĐỘNG MẠCH CẢNH/ĐỘNG MẠCH 
NÃO/ĐẶT ỐNG THÔNG NÃO BỘ/ĐỘT QUỴ 

6. Phẫu thuật động m ạch cảnh 
7. Phẫu thuật dị dạng thông đ ộng tĩnh m ạch 

não (AVM)/phình mạch máu não  
8. Đặt ống thông não b ộ (shunt) 

5. Tai biến mạch máu não (Đ ột quỵ) 
 

PHẪU THUẬT VAN TIM 9. Phẫu thuật van tim qua da  6. Phẫu thuật van tim hở 

PHÌNH ĐỘNG MẠCH CH Ủ/PHẪU THUẬT ĐỘNG 
MẠCH CH Ủ 

10. Phẫu thuật xâm l ấn t ối thi ểu đ ộng m ạch 
chủ 

11. Phình động m ạch chủ không tri ệu chứng  

7. Phẫu thuật động m ạch chủ hở 

ĐIẾC/PHẪU THUẬT CẤY GHÉP ỐC TAI/PHẪU THUẬT 
ĐIỀU TRỊ HUYẾT KHỐI XOANG HANG  

12. Mất một phần thính l ực 
13. Phẫu thuật điều trị huyết khối xoang hang  
14. Phẫu thuật cấy ghép ốc tai 

8. Điếc hoàn toàn (Mất thính lực hoàn toàn)  
 

BỆNH PHỔI/CẮT MỘT BÊN PHỔI/ĐẶT MÀNG LỌC 
TĨNH MẠCH CH Ủ/MỞ KHÍ QUẢN/HEN ÁC TÍNH 

15. Phẫu thuật cắt một bên ph ổi 
16. Đặt màng l ọc tĩnh mạch chủ 
17. Mở khí qu ản kéo dài  
18. Hen ác tính/Suy ễn nặng  

9. Bệnh ph ổi giai đoạn cuối 

GHÉP RUỘT NON/GHÉP TẠNG 19. Ghép ruột non 10. Phẫu thuật ghép t ạng ch ủ 
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CẮT MỘT THẬN/SUY THẬN GIAI ĐOẠN CUỐI 20. Phẫu thuật cắt bỏ một thận 11. Suy thận mạn giai đo ạn cuối 

BỎNG 21. Bỏng – mức độ vừa và nặng  12. Bỏng n ặng  

PHẪU THUẬT GAN/BỆNH GAN 22. Phẫu thuật gan 
23. Xơ gan  

13. Suy gan giai đo ạn cuối 
14. Viêm gan b ạo phát/Viêm gan t ối cấp 

TĂNG ÁP ĐỘNG MẠCH PHỔI 24. Tăng áp động m ạch ph ổi thứ phát 15. Tăng áp động m ạch ph ổi nguyên phát  

HÔN MÊ 25. Hôn mê sâu – 72 giờ 16. Hôn mê sâu – 96 giờ 

MÙ HOÀN TOÀN/GHÉP GIÁC MẠC 26. Mù hoàn toàn một mắt 
27. Ghép giác m ạc 

17. Mù hoàn toàn hai m ắt 

PHẪU THUẬT ĐIỀU TRỊ VIÊM MÀNG NGOÀI TIM CO 
THẮT/PHÌ ĐẠI CƠ TIM/BỆNH LÝ CƠ TIM 

28. Phẫu thuật điều trị Viêm màng ngoài tim co 
thắt 

29. Phẫu thuật điều trị phì đại cơ tim 

18. Bệnh lý cơ tim 

BỆNH PARKINSON 30. Bệnh Parkinson giai đo ạn đầu 19. Bệnh Parkinson giai đo ạn muộn 

LIỆT/CỤT CHI 31. Liệt/Cụt một chi 20. Liệt/Cụt hai chi 

PHẪU THUẬT U TUYẾN YÊN/U MÀNG NÃO 
TỦY/PHẪU THUẬT ĐIỀU TRỊ ĐỘNG KINH/U LÀNH Ở 
NÃO 

32. Phẫu thuật u tuyến yên 
33. Phẫu thuật cắt bỏ khối u màng t ủy 
34. Phẫu thuật điều trị động kinh kháng thuốc 

21. U lành ở não 

PHẪU THUẬT ĐIỀU TRỊ GÃY XƯƠNG DO LOÃNG 
XƯƠNG/VIÊM KHỚP DẠNG THẤP NẶNG 

35. Phẫu thu ật đi ều tr ị gãy xương do loãng 
xương  

22. Viêm khớp dạng th ấp nặng  

THIẾU MÁU BẤT SẢN  23. Thiếu máu bất sản 

NHIỄM VI-RÚT SUY GIẢM MIỄN DỊCH Ở NGƯỜI (HIV) 
DO NGHỀ NGHIỆP LÀ NHÂN VIÊN Y TẾ 

24. Nhiễm vi -rút suy gi ảm mi ễn d ịch ở người 
(HIV) do ngh ề nghi ệp là nhân viên y t ế 

BỆNH HIỂM NGHÈO GIAI ĐOẠN CUỐI 25. Bệnh hiểm nghèo giai đo ạn cuối 
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NHIỄM HIV DO TRUYỀN MÁU 26. Nhiễm HIV do truyền máu 

CẤY GHÉP TỦY XƯƠNG 27. Cấy ghép t ủy xương  

LUPUS BAN Đ Ỏ HỆ THỐNG CÓ BIẾN CHỨNG VIÊM 
THẬN DO LUPUS  

28. Lupus ban đ ỏ hệ thống có biến chứng viêm 
thận do Lupus  

BỆNH NANG Ở TỦY THẬN 29. Bệnh nang ở tủy thận 

TIỂU ĐƯỜNG PHỤ THUỘC INSULIN Ở NGƯỜI TRẺ 30. Tiểu đường ph ụ thuộc Insulin ở người trẻ 

BỆNH KAWASAKI VỚI BIẾN CHỨNG TIM 31. Bệnh Kawasaki v ới biến chứng tim  

HỘI CHỨNG URÊ HUYẾT TAN MÁU 32. Hội chứng urê huy ết tan máu 

BỆNH STILL  33. Bệnh Still  

XƠ CỨNG BÌ TIẾN TRIỂN 34. Xơ cứng bì ti ến triển 

VIÊM CÂN MẠC HOẠI TỬ 35. Viêm cân mạc hoại tử 

HỘI CHỨNG REYE  36. Hội chứng Reye  

VIÊM ĐƯỜNG MẬT XƠ CỨNG NGUYÊN PHÁT MẠN 
TÍNH 

37. Viêm đường mật xơ cứng nguyên phát m ạn 
tính 

SUY TUYẾN THƯỢNG THẬN MẠN TÍNH NGUYÊN 
PHÁT/BỆNH ADDISON  

38. Suy tuy ến thư ợng th ận m ạn tính nguyên 
phát/Bệnh Addison  

VIÊM TỤY TÁI PHÁT MẠN TÍNH 39. Viêm tụy tái phát mạn tính 

XƠ CỨNG RẢI RÁC 40. Xơ cứng rải rác 

BỆNH LOẠN DƯỠNG CƠ 41. Bệnh loạn dưỡng cơ  
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NHÓM B ỆNH  CÁC B ỆNH HI ỂM NGHÈO TH Ể NHẸ CÁC B ỆNH HI ỂM NGHÈO NGHIÊM TR ỌNG 

BỆNH ALZHEIMER/SA SÚT TRÍ TU Ệ TRẦM TRỌNG 42. Bệnh Alzheimer/Sa sút trí tu ệ trầm trọng  

BỆNH TẾ BÀO THẦN KINH VẬN ĐỘNG 43. Bệnh tế bào thần kinh v ận động  

VIÊM NÃO 44. Viêm não 

BỆNH BẠI LIỆT 45. Bệnh bại liệt 

VIÊM MÀNG NÃO DO VI KHUẨN 46. Viêm màng não do vi khu ẩn 

MẤT KHẢ NĂNG SỐNG TỰ LẬP 47. Mất khả năng s ống tự lập 

HỘI CHỨNG APALLIC  48. Hội chứng Apallic  

PHẪU THUẬT NÃO 49. Phẫu thuật não 

BỆNH BÒ ĐIÊN (CREUTZFELDT - JACOB DISEASE)  50. Creutzfeldt - Jacob Disease (b ệnh bò điên)  

BỆNH NHƯỢC CƠ (MYASTHENIA GRAVIS) 51. Bệnh nhược cơ (Myasthenia Gravis) 

CÂM 52. Câm 

BỆNH BẠCH HẦU 53. Bệnh bạch hầu 


